	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Phụ lục IV
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	ĐVT: Triệu đồng.

	STT
	Nội dung
	Số tiền
	STT
	Nội dung
	Số tiền

	1
	2
	3
	1
	2
	3

	A
	TỔNG DỰ TOÁN THU BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (I+II)
	1.193.243
	A
	TỔNG DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG 
NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG  (I+II)
	1.193.243

	I
	Nguồn thu bổ sung trong cân đối
	885.714
	I
	Bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương - trong cân đối 
	885.714

	1
	Từ nguồn ngân sách Trung ương
	472.935
	1
	Bổ sung tăng dự toán chi thường xuyên từ nguồn ngân sách Trung ương
	472.935

	-
	Nguồn vốn chi thường   xuyên
	472.935
	-
	Khối tỉnh
	194.935

	+
	Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 
	1.484
	-
	Khối huyện
	278.000

	+
	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với chi bộ, Đảng bộ cơ sở
	3.480
	 
	 
	 

	+
	Hỗ trợ kinh phí mua trang phục cho dân quân tự vệ
	10.070
	 
	 
	 

	+
	Hỗ trợ kinh phí mua trang phục theo Pháp lệnh Công an xã
	980
	 
	 
	 

	+
	Hỗ trợ kinh phí hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
	1.510
	 
	 
	 

	+
	Hỗ trợ kinh phí Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội
	47.890
	 
	 
	 

	+
	Hỗ trợ bù giảm thu và một số chế độ, chính sách do NSĐP đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn
	82.736
	 
	 
	 

	+
	Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội
	6.561
	 
	 
	 

	+
	Hỗ trợ bảo vệ và đất trồng lúa
	11.700
	 
	 
	 

	+
	Hỗ trợ miễn thu thủy lợi phí
	8.183
	 
	 
	 

	+
	Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ chi ổn định từ dự toán năm 2015 do năm 2016 là năm kéo dài thời kỳ ổn định
	22.000
	 
	 
	 

	+
	Bổ sung kinh phí thực hiện các công tác chuẩn bị, phục vụ bầu cử năm 2016 (tạm cấp)
	10.730
	 
	 
	 

	+
	Bổ sung kinh phí thực hiện các công tác chuẩn bị, phục vụ bầu cử năm 2016 - đợt 02 (tạm cấp)
	10.791
	 
	 
	 

	+
	Bổ sung kinh phí hỗ trợ nâng cấp lên đô thị loại I (TP. Biên Hòa) và đô thị loại III (TX. Long Khánh)
	217.823
	
	 
	 

	+
	Bổ sung kinh phí bù giảm thu do thực hiện Nghị định số 209/2013/NĐ-CP
	27.344
	 
	 
	 

	+
	Bổ sung kinh phí thực hiện các công tác chuẩn bị, phục vụ bầu cử năm 2016 - đợt 03
	9.224
	 
	 
	 

	+
	Bổ sung kinh phí thực hiện các công tác chuẩn bị, phục vụ bầu cử năm 2016 - đợt 04
	429
	 
	 
	 

	2
	Từ nguồn ngân sách địa phương 
	412.779
	2
	Bổ sung tăng dự toán chi từ nguồn ngân sách địa phương
	412.779

	a
	Nguồn vốn vay Ngân hàng Công Thương Việt Nam
	122.524
	a
	Bổ sung tăng dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn vay Ngân hàng Công Thương Việt Nam
	122.524

	 
	 
	 
	-
	Khối tỉnh
	49.456

	 
	 
	 
	-
	Khối huyện
	73.068

	b
	Nguồn kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2015 (tạm tính)
	240.655
	b
	Bổ sung tăng dự toán chi từ nguồn kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2015
	240.655

	-
	Nguồn vốn ngân sách tập trung
	29.151
	-
	Bổ sung tăng dự toán chi đầu tư phát triển khối tỉnh
	229.151

	-
	Nguồn thu từ thu nhập sau thuế của Công ty Dofico
	200.000
	+
	Chi đầu tư dự án tuyến thoát nước dải cây xanh
	29.151

	-
	Nguồn thu thuế tài nguyên nước 
	11.504
	+
	Cấp vốn điều lệ cho Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
	200.000

	 
	 
	 
	-
	Bổ sung tăng dự toán chi thường xuyên cho huyện Vĩnh Cửu và huyện Định Quán
	11.504

	c
	Nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2015
	49.600
	c
	Bổ sung tăng dự toán chi thường xuyên huyện Long Thành (chi hoàn tiền sử dụng đất)
	49.600

	 
	Cân đối thu - chi trong cân đối
	0
	 
	 
	 

	II
	Nguồn thu bổ sung ngoài cân đối ngân sách địa phương (nguồn xổ số kiến thiết)
	307.529
	II
	Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn ngoài cân đối ngân sách địa phương (nguồn xổ số kiến thiết)
	307.529

	1
	Nguồn thu vượt so với dự toán giao đầu năm 2016
	200.000
	1
	Khối tỉnh
	153.366

	2
	Nguồn kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2015 (tạm tính)
	107.529
	2
	Khối huyện
	154.163

	-
	Thu vượt so với dự toán năm 2015
	96.265
	 
	 
	 

	-
	Dự toán đã giao năm 2015 sử dụng không hết
	11.264
	 
	 
	 

	 
	Cân đối thu - chi ngoài cân đối
	0
	 
	 
	 

	 
	CÂN ĐỐI THU - CHI 
	0
	 
	 
	 


CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Cường
